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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Dưới góc độ kinh tế, nhượng quyền thương mại là phương thức kinh 

doanh, theo đó bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền quyền độc quyền 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ của mình trong một thời gian, dưới nhãn hiệu, kế 

hoạch kinh doanh của bên nhượng quyền. Bên nhận quyền là bên sử dụng tên 

thương mại, bí quyết kinh doanh... của bên nhượng quyền để tiến hành kinh 

doanh sản phẩm, dịch vụ theo phương thức của bên nhượng quyền. 

Khi thực hiện kinh doanh theo phương thức nhượng quyền, bên nhượng 

quyền phải chuyển giao toàn bộ quyền thương mại (bao gồm tất cả các yếu tố 

tạo nên thương hiệu của bên nhượng quyền như nhãn hiệu, tên thương mại, bí 

quyết kinh doanh…) cho bên nhận quyền sử dụng để tiến hành kinh doanh. 

Nghĩa vụ của bên nhận quyền là phải kinh doanh theo một phương thức duy 

nhất, cung cấp sản phẩm với chất lượng và dịch vụ đồng nhất với bên nhượng 

quyền, đảm bảo khách hàng khi sử dụng sản phẩm sẽ không thể phân biệt 

được sự khác biệt với sản phẩm của bên nhượng quyền và các cơ sở nhận 

quyền khác. Chính vì vậy, có thể nói khi kinh doanh theo phương thức 

nhượng quyền, bên cạnh lợi ích rất lớn từ việc thu phí nhượng quyền và 

thương hiệu được đẩy nhanh do mạng lưới nhượng quyền được mở rộng bởi 

sự đầu tư và tham gia của các bên nhận quyền, bên nhượng quyền cũng phải 

đối mặt với rủi ro rất lớn là mất quyền thương mại và sụp đổ toàn bộ hệ thống 

nhượng quyền - những thứ mình đã dày công xây dựng - về tay người khác, 

nếu như không có một sự kiểm soát chặt chẽ.  

Ngược lại, về phía bên nhận quyền, sau khi đã bỏ ra một chi phí rất lớn 

để có thể nhận quyền kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương 

mại, bên nhận quyền cũng mong muốn sẽ được đảm bảo một tỷ lệ thành công 

cao. Sự thành công đó sẽ khó mà thực hiện dễ dàng khi mà việc kinh doanh 

phải được thực hiện theo một phương thức duy nhất và đồng nhất về chất 
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lượng thậm chí cả sự đồng nhất về giá cả, trong khi bên nhận quyền không 

phải là người duy nhất được sử dụng quyền thương mại để kinh doanh theo 

phương thức nhượng quyền. Do vậy, bên nhận quyền rất có thể phải đối 

mặt với nguy cơ thất bại nếu như bên nhượng quyền nhượng lại quyền 

thương mại cho quá nhiều bên nhận quyền trong một khu vực địa lý, trong 

khi về bản chất, giữa các bên nhận quyền khó mà thực hiện việc cạnh tranh 

theo cách hiểu thông thường, bởi lẽ họ phải đáp ứng việc kinh doanh chỉ 

theo một phương thức và chất lượng đồng nhất với bên nhượng quyền. 

Vì những lẽ trên, khi thiết lập quan hệ nhượng quyền thương mại, 

các bên thường có xu hướng thực hiện những hành vi nhằm kiểm soát lẫn 

nhau do bản chất vốn có của quan hệ nhượng quyền. Những hành vi này 

thường chứa đựng yếu tố hạn chế cạnh tranh, như buộc bên nhận quyền phải 

mua hàng hóa/nguyên vật liệu từ một nguồn nhất định hoặc thỏa thuận bên 

nhận quyền được phép kinh doanh độc quyền trong một khu vực nhất định 

(độc quyền lãnh thổ), thỏa thuận cấm cạnh tranh, thỏa thuận về giá bán hàng 

hóa/dịch vụ... Dưới cách nhìn của pháp luật cạnh tranh hiện nay, những hành 

vi này sẽ bị cấm khi hội tụ đủ một số điều kiện nhất định. Tuy nhiên, dưới góc 

nhìn của một hành vi thương mại, những thỏa thuận này lại không thể không 

tồn tại trong một quan hệ nhượng quyền vốn có nhiều tiềm năng cũng như rủi 

ro phải đối mặt đối với các bên.  

Đặc thù này đòi hỏi pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động nhượng 

quyền thương mại phải được đặt trong mối quan hệ với pháp luật cạnh 

tranh. Bởi lẽ, nếu áp dụng các quy tắc chung của pháp luật cạnh tranh để 

điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thì trong nhiều trường hợp sẽ không 

phù hợp với bản chất thương mại của hoạt động nhượng quyền thương mại, 

không đảm bảo được lợi ích chính đáng của các bên, từ đó số lượng thương 

vụ nhượng quyền sẽ ít và lợi ích của nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Ngược 

lại, nếu pháp luật điều chỉnh hoạt động này theo đúng bản chất của hoạt 
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động nhượng quyền thương mại thì các chủ thể tham gia quan hệ sẽ gặp 

khó khăn trong việc tuân thủ theo những quy định thông thường của pháp 

luật cạnh tranh. Điều này sẽ tất yếu dẫn đến việc nhà nước (đặc biệt là các 

cơ quan quản lý về cạnh tranh và thương mại) sẽ cảm thấy “bất lực” trong 

việc điều hòa lợi ích cạnh tranh và lợi ích kinh tế mà hoạt động nhượng 

quyền thương mại mang lại. Chính vì vậy, việc nghiên cứu pháp luật hạn 

chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại là cần thiết trong 

bối cảnh nền kinh tế hiện nay, thông qua đó, đề xuất những giải pháp vừa 

để nâng cao thái độ tuân thủ pháp luật cạnh tranh của các chủ thể tham gia 

quan hệ nhượng quyền thương mại, vừa đảm bảo hoạt động nhượng quyền 

được phát triển và phát huy được lợi thế theo đúng bản chất vốn có của nó. 

Việc thực hiện Luật Cạnh tranh trong 10 năm qua đã tạo ra một 

khuôn khổ pháp lý tương đối toàn diện để điều chỉnh các hành vi hạn chế 

cạnh tranh ở Việt Nam, qua đó tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh và 

bình đẳng cho các chủ thể tham gia trên thị trường. Tuy nhiên, các quy 

định trong pháp luật cạnh tranh hiện nay vẫn chưa tính đến những đặc thù 

trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Nhiều quy định còn mâu thuẫn, 

chồng chéo, thiếu tính cụ thể hoặc không phù hợp bản chất thương mại của 

hành vi cũng như thông lệ quốc tế trong việc điều chỉnh hoạt động nhượng 

quyền. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình 

trạng pháp luật cạnh tranh nói chung và pháp luật về nhượng quyền thương 

mại nói riêng chưa thực sự đạt được hiệu quả cao trong điều chỉnh hoạt 

động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam hiện nay. 

Xuất phát từ thực tế nói trên, trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, 

việc nghiên cứu, đánh giá có hệ thống và toàn diện pháp luật hạn chế cạnh 

tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại là cần thiết. Những nghiên 

cứu này sẽ giúp hoàn thiện nền tảng pháp luật cho sự phát triển hoạt động 

thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
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Với cách tiếp cận như trên, tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật hạn 

chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam” 

làm đề tài nghiên cứu cho luận án của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

Mục đích của Luận án là làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng 

pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại, từ 

đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động 

nhượng quyền thương mại ở Việt Nam. Qua đó góp phần hình thành các 

luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp 

luật nói chung và pháp luật về hạn chế cạnh tranh và nhượng quyền thương 

mại nói riêng.  

Để thực hiện mục đích trên, các nhiệm vụ sau đây được xác định 

trong Luận án:  

Thứ nhất, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động nhượng 

quyền thương mại ở các khía cạnh như: khái niệm, bản chất của hoạt động 

nhượng quyền thương mại. Thông qua đó, chỉ rõ các đặc thù của hoạt động 

nhượng quyền thương mại trong mối quan hệ với pháp luật hạn chế cạnh tranh. 

Thứ hai, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về hành vi hạn chế 

cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Thông qua đó, làm 

sáng tỏ cơ sở phát sinh hành vi hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng 

quyền, lý giải nguyên nhân của xu hướng thực hiện hành vi hạn chế cạnh 

tranh trong hoạt động nhượng quyền và nhận diện các hành vi hạn chế cạnh 

tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại.  

Thứ ba, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật 

hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại như: khái 

niệm pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương 

mại; xác định nội dung của pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động 

nhượng quyền thương mại. 


